
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 222709 Huỳnh Lê Minh Anh 08/12/2004 Cần Thơ DH22XET01

2 235224 Nguyễn Đức Anh 22/11/2005 Kiên Giang DH23XDU01

3 235595 Phan Ngọc Trâm Anh 11/07/2005 Hậu Giang DH23MAR03

4 237958 Hồ Huy Bảo 19/6/2005 Bạc Liêu DH23QLC01

5 233067 Nguyễn Lý Anh Cường 27/05/2005 Bạc Liêu DH23QLC01

6 213133 Trương Quốc Cường 01/01/2003 An Giang DH21QTK07

7 222945 Võ Linh Đang 18/08/2004 Cà Mau DH22XDU02

8 224471 Tô Hãi Đăng 20/07/2004 Bạc Liêu DH22XDU02

9 232760 Tạ Thị Xuân Đào 18/03/2005 Cần Thơ DH23QLC01

10 237279 Nguyễn Thanh Duy 15/03/2005 Kiên Giang DH23XDU01

11 222975 Phạm Chúc Duy 11/06/2004 Cà Mau DH22XET01

12 232624 Trần Thị Mỹ Duyên 22/11/2005 Sóc Trăng DH23QLC01

13 222993 Lê Trần Ngọc Hân 24/09/2004 Bạc Liêu DH22XET01

14 225598 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 20/06/2004 Đồng Tháp DH22XET01

15 2110959 Nguyễn Long Hồ 12/12/2003 Cần Thơ DH21QLT01

16 235670 Tô Thị Hồng Hoa 25/03/2004 An Giang DH23MAR03

17 220791 Đinh Văn Hoài 16/04/2004 Cà Mau DH22XDU02

18 224071 Tăng Thị Đức Hơn 29/12/2004 Cần Thơ DH22XET01

19 236725 Lê Phát Huy 04/03/2005 Đồng Tháp DH23TIN08

20 232877 Nguyễn Huỳnh Quốc Huy 15/06/2005 Cần Thơ DH23XDU01

21 2110526 Nguyễn Thành Khang 30/04/2003 An Giang DH21OTO06

22 201048 Trịnh Minh Khôi 05/09/2002 An Giang DH20OTO04

23 221743 Trần Thanh Kiều 10/03/2004 Cần Thơ DH22XET01
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24 213006 Phạm Ngọc Lam 19/11/2003 Hậu Giang DH21QTK07

25 237991 Lê Huỳnh Mỹ Ngân 11/10/2005 An Giang DH23QLC01

26 224321 Võ Thị Hồng Ngân 09/06/2004 Cà Mau DH22TCN02

27 223429 Nguyễn Lê Thúy Nghi 16/12/2004 Trà Vinh DH22TCN02

28 236450 Ngô Ngọc Nhi 16/01/2005 Kiên Giang DH23LKT02

29 220407 Nguyễn Yến Nhi 24/09/2004 Cần Thơ DH22XET01

30 222940 Nguyễn Thị Nị 16/11/2004 Cà Mau DH22XET01

31 226614 Bùi Ngọc Huệ Quyên 28/04/2004 Trà Vinh DH22TCN02

32 226113 Dương Mỹ Tiên 26/04/2004 Bến Tre DH22XET01

33 236146 Nguyễn Thanh Toàn 08/03/2005 Hậu Giang DH23QLC01

34 212917 Võ Nguyễn Bảo Trâm 19/08/2003 Cần Thơ DH21QTK07

35 226204 Nguyễn Thị Bảo Trân 22/08/2004 An Giang DH23QLC01

36 237989 Nguyễn Thị Quyền Trân 19/07/05 Hậu Giang DH23QLC01

37 220747 Trần Nhã Trân 27/10/2004 Cà Mau DH22LUA01

38 236605 Đinh Nhật Trường 25/09/2005 Cà Mau DH23TIN08

39 235841 Nguyễn Triệu Văn 13/08/2005 Cần Thơ DH23QLC01

40 201547 Nguyễn Lê Tường Vi 05/11/2002 Cần Thơ DH20LUA01
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